	UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số:       /STTTT-CNTT

V/v phối hợp khảo sát, lập đề án Đô thị thông minh tỉnh Hà Giang

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Giang, ngày      tháng 02  năm 2018


	Kính gửi:
	Các Sở: Nội vụ; Tư pháp; Giao thông Vận tải; Y tế; 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; 

Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh.


Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc triển khai Đề án đô thị thông minh tỉnh Hà Giang ký ngày 08/01/2018 (Sau đây gọi tắt là Biên bản ghi nhớ);
Căn cứ văn bản số 370/UBND-KTN  ngày 05/2/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc khảo sát, lập đề án đô thị thông minh tỉnh Hà Giang.
Để có cơ sở xây dựng Đề án đô thị thông minh trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch khảo sát lập đề án Đô thị Thông minh tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:  


1. Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo, các Phòng/ban/đơn vị phụ trách CNTT, các Phòng/ban/đơn vị phụ trách chuyên môn của các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND Tỉnh Hà Giang và Huyện/Thành phố trong tỉnh.

2. Lĩnh vực khảo sát: 

- Hạ tầng ICT và cơ sở dữ liệu;

- Chính quyền - Công dân - Doanh nghiệp thông minh;

- Y tế thông minh;

- Giáo dục thông minh;

- Du lịch thông minh;

- Nông nghiệp thông minh;

- Quản lý môi trường thông minh;

- Giao thông thông minh;

- Quản lý an ninh chính trị - An toàn xã hội thông minh.

3. Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ 28/02/2018 đến 16/03/2018. (Chi tiết như phụ lục đính kèm)

4. Nội dung khảo sát:

- Khảo sát qua phiếu khảo sát thông tin:  Mẫu phiếu cung cấp thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông http://stttt.hagiang.gov.vn, tại mục “Tài liệu”. Các đơn vị gửi lại nội dung thông tin trả lời theo mẫu theo thời gian tại phụ lục đính kèm.
- Khảo sát trực tiếp: Đoàn khảo sát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức chương trình làm việc theo thời gian tại phụ lục đính kèm.
5. Đơn vị chủ trì khảo sát: Đoàn công tác Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Để công tác khảo sát được thực hiện theo tiến độ và đạt kết quả cao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan phân công đầu mối phối hợp, cung cấp số liệu, các tài liệu có liên quan và phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong suốt quá trình khảo sát và xây dựng đề án.

Thông tin liên hệ:

- Đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Lưu Thế Mỹ. Điện thoại: 0964.360.555, Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.

- Đầu mối Viễn thông Hà Giang: Ông Trương Quốc Trung - Phòng KTĐT. Điện thoại: 0946338862, Email: trungtq.hgg@vnpt.vn.
- Đầu mối Tập đoàn BCVT Việt Nam hỗ trợ quá trình khảo sát: 
Ông Nguyễn Văn Minh - Chuyên viên SmartCityLab. 
Điện thoại: 0914611958, Email: nguyenvanminh2@vnpt.vn. 
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
	Nơi nhận: 


- UBND tỉnh (b/c);

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- VnptiOffice;

- Lưu: VT, CNTT.
	 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuệ


PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TẠI CÁC SỞ NGÀNH TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Văn bản số:......./STTTT-CNTT ngày      /2/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)
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	- Hạ tầng ICT và cơ sở dữ liệu
- Chính quyền số
	Sở TT&TT
Sở Nội Vụ
Sở Tư Pháp
	- Lãnh đạo Sở
- Các phòng phụ trách CNTT, chính quyền điện tử
	- UBND các Huyện/TP
	- Lãnh đạo UBND các Huyện/TP
- Phòng Văn hóa thông tin của các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Chiều 12/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về Hạ tầng ICT cho Đô thị thông minh và Các giải pháp Chính quyền số (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	- Tầm nhìn, định hướng về xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Hà Giang
- Các nhiệm vụ chính để xây dựng Chính quyền điện tử đã và đang có kế hoạch của tỉnh Hà Giang
- Hiện trạng về hạ tầng ICT, CSDL và các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.
- Hiện trạng về cải cách hành chính của Tỉnh
- Liên thông, phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước
- Những khó khăn, thách thức mà Tỉnh đang gặp phải khi thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử.

	2
	Du lịch thông minh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng phụ trách nghiệp vụ du lịch
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	- Phòng Văn hóa thông tin các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Sáng 13/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về: Du lịch thông minh & Các giải pháp (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	-Thông tin khái quát chung về tình hình du lịch của tỉnh 
-Tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ của lĩnh vực giai đoạn đến 2020
-Tổng quan hiện trạng hạ tầng, ứng dụng CNTT? Thực trạng và khó khăn là gì?
-Các tài liệu thu thập: Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh; Quy hoạch phát triển du lịch đến 2020;Báo cáo Tổng kết du lịch năm 2017;Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Sở giai đoạn 2016-2020

	3
	Giáo dục thông minh
	Sở Giáo Dục và Đào tạo
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	- Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Chiều

13/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về: Giáo dục thông minh và các giải pháp (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	-Thông tin khái quát chung về tình hình giáo dục đào tạo của tỉnh 
-Tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ của ngành GD&ĐT giai đoạn đến 2020
-Tóm tắt mục tiêu cụ thể của ứng dụng CNTT giai đoạn đến 2020 thuộc lĩnh vực?
-Tổng quan hiện trạng hạ tầng, ứng dụng CNTT? Thực trạng và khó khăn là gì
-Các tài liệu thu thập: Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến 2020
;Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công nghệ thông tin;Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018; giai đoạn 2016-2020

	4
	Nông nghiệp thông minh
	Sở NN&PTNT
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
- Các chi cục
	UBND các Huyện/TP
	- Phòng Nông nghiệp của các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Sáng 14/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về: Nông nghiệp thông minh & Các giải pháp (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	- Các kế hoạch, quy hoạch, định hướng phát triển ngành nông nghiệp
- Hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT
- Các kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành đã được ban hành
- Các khó khăn, thách thức, nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị
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	Y tế thông minh
	Sở Y Tế
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	- Phòng Y tế các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Chiều

14/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về:  Y tế thông minh và Các giải pháp(Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	- Các quy hoạch, định hướng phát triển ngành y tế
- Hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT
- Các kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành đã được ban hành
- Các khó khăn, thách thức, nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị
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	Quản lý môi trường thông minh
	Sở TN&MT
	- Lãnh đạo Sở
- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	- Phòng Tài nguyên môi trường của các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Sáng 15/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về: Các giải pháp cho Môi trường thông minh (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	- Các kế hoạch, quy hoạch, định hướng phát triển ngành TNMT; bản đồ phân bố các trạm quan trắc; kế hoạch xây dựng các trạm quan trắc trong giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo
- Danh sách các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT
- Các kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành đã được ban hành
- Các khó khăn, thách thức, nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị
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	An ninh trật tự
	Công an tỉnh
	- Lãnh đạo Công an tỉnh
- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính
- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	- Công an các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Chiều 15/3/2018
	Nội dung buổi khảo sát:
- VNPT trình bày giới thiệu về giải pháp An ninh trật tự xã hội (Thời gian: 30ph)
- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)
- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)
- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	- Các kế hoạch, định hướng trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội
- Hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT
- Các kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành đã được ban hành
- Các khó khăn, thách thức, nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị

	9
	Giao thông thôn minh
	Sở Giao thông vận tải
	- Lãnh đạo Sở

- Phòng phụ trách nghiệp vụ chính

- Phòng/Cán bộ phụ trách CNTT
	UBND các Huyện/TP
	UBND các Huyện/TP
	28/2/2018
	06/3/2018
	Sáng 16/3/2018
	'Nội dung buổi khảo sát:

- VNPT trình bày giới thiệu về: Giao thông thông minh & Các giải pháp (Thời gian: 30ph)

- Đơn vị được khảo sát trình bày chia sẻ về hiện trạng IT của mình, nhu cầu và kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT trong tương lai (Thời gian: 45ph)

- VNPT trao đổi với đơn vị được khảo sát theo bộ câu hỏi khảo sát để thu thập số liệu khảo sát(Thời gian: 1h15)

- Các bên trao đổi thêm về các nội dung phát sinh (Thời gian: 30ph)
	'- Các kế hoạch, định hướng phát triển trong lĩnh vực giao thông vận tải

- Hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT

- Các kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành đã được ban hành

- Các khó khăn, thách thức, nhu cầu ứng dụng CNTT của đơn vị

	(*) Các đơn vị không thể bố trí được lịch đề nghị thông báo lại lịch phù hợp trước 03 ngày.
	


